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Mẫu số 01 
 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH  

VÀ XÃ HỘI 
__________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________ 

 

 

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ  

ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI 

Số: ……/LĐTBXH-GP 

Cấp ngày…tháng…năm… 

Cấp đổi lần thứ…ngày…tháng…năm… 
____________ 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
 

Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006; 

Căn cứ Nghị định số …/2020/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động 

Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 

Xét đề nghị của ……….(1) ……………và Cục trưởng Cục Quản lý lao 

động ngoài nước, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cho phép…………………………(2)…………………………… 

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:..................................................... 

Tên công ty viết tắt:..................................................................................... 

Mã số doanh nghiệp: .................đăng ký lần đầu ngày … tháng… năm...; 

thay đổi lần thứ …(nếu có) ngày.....tháng.......năm......nơi cấp.......................... 

Địa chỉ trụ sở chính:….………................................................................... 

Điện thoại: ..…………Email:….........................Website…………........... 

Người đại diện theo pháp luật:............................ (3).................................. 

được hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

Điều 2. ………... ……………………(4)….……………………………. 

có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của pháp luật về việc 

đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

Điều 3. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 
- ………, 

- Lưu: VT, QLLĐNN 

BỘ TRƯỞNG 

(Hoặc người được ủy quyền) 

 
 

Ghi chú: 
(1) Chức danh của người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

(2) Tên công ty viết bằng tiếng Việt. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-126-2007-nd-cp-huong-dan-luat-nguoi-lao-dong-viet-nam-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-theo-hop-dong-54142.aspx
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(3) Họ tên người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.  

(4) Tên công ty viết bằng tiếng Việt. 

Mẫu số 02 
 

TÊN DOANH NGHIỆP 
                 

__________ 

 

ĐỀ ÁN HOẠT ĐỘNG ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG  

ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI  
________ 

 

1. Thông tin cơ bản về doanh nghiệp:  

Tên công ty viết bằng tiếng Việt; loại hình doanh nghiệp; ngành nghề kinh 

doanh; cơ cấu, tổ chức hiện tại của doanh nghiệp; số lượng lao động doanh nghiệp 

đang sử dụng; hình thức và thời hạn hợp đồng lao động ký với người lao động. 

2. Dự kiến thị trường đưa người lao động đến làm việc ở nước ngoài:  

Khả năng mở và khai thác thị trường lao động ngoài nước; dự kiến đưa 

lao động đi làm việc ở nước ngoài theo số lượng, ngành nghề và thị trường 

trong thời gian 03 năm kể từ khi được cấp giấy phép.   

3. Phương án tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc 

ở nước ngoài:  

a) Trung tâm bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi 

đi làm việc ở nước ngoài: bộ phận quản lý đào tạo và bộ phận quản lý học 

viên; chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận; 

b) Các phòng nghiệp vụ thực hiện hoạt động đưa người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài, chức năng nhiệm vụ từng phòng; số lượng nhân viên 

nghiệp vụ, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, kinh nghiệm làm việc, 

nhiệm vụ được giao của từng nhân viên nghiệp vụ. 

4. Phương án thực hiện hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài:  

a) Tuyển chọn lao động; 

b) Dạy nghề, ngoại ngữ cho người lao động; tổ chức bồi dưỡng kiến thức 

cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài; 

c) Quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài; 

d) Thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài. 

5. Phương án tài chính thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động 

đi làm việc ở nước ngoài:  

a) Dự kiến cụ thể chi phí của người lao động khi đi làm việc ở nước ngoài 

đối với từng thị trường, tổng chi phí người lao động phải nộp khi xuất cảnh; 

b) Lương cơ bản và thu nhập dự kiến của người lao động khi đi làm việc 

ở nước ngoài; 
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c) Dự kiến doanh thu, chi phí và ngh a vụ tài chính của doanh nghiệp đối 

với Nhà nước trong hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài trong thời gian 03 năm kể từ khi được cấp giấy phép;  

d) Phương án hỗ trợ, giải quyết chi phí khi người lao động gặp rủi ro./. 
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Mẫu số 03 

 
TÊN DOANH NGHIỆP 

__________ 

Số: ……… 

V/v đề nghị cấp giấy phép hoạt 

động dịch vụ đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________ 

…..., ngày ... tháng ... năm ... 

 
Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt:…........................................................ 

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:..................................................... 

Tên công ty viết tắt:..................................................................................... 

2. Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................ 

Điện thoại: .................; E-mail: ................; Website……………......……. 

3. Người đại diện theo pháp luật:……….... ............................................... 

Chức danh:….……………………....…………....………………………. 

4. Mã số doanh nghiệp: ............ đăng ký lần đầu ngày ... tháng ... năm ..., 

thay đổi lần thứ …(nếu có) ngày... tháng ... năm ... nơi cấp…........................... 

5. Vốn điều lệ/Vốn chủ sở hữu tại thời điểm đề nghị cấp Giấy phép: ...… 

Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Giấy phép hoạt động 

dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, ngh a vụ theo đúng 

quy định của pháp luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

Hồ sơ kèm theo gồm:  

1. ................................................................................................................. 

2................................................................................................................... 

3. .................................................................................................................                                     

                                                    

                                                     NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

 (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên và chức danh)  
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Mẫu số 04 

TÊN DOANH NGHIỆP 
_______ 

Số: ……… 

V/v đề nghị đổi giấy phép hoạt 

động dịch vụ đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________ 

..., ngày ... tháng ... năm ... 

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt:..........................................................  

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:..................................................... 

Tên công ty viết tắt:..................................................................................... 

2. Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................ 

Điện thoại: .......................; E-mail: ...............................Website………… 

3. Người đại diện theo pháp luật: ............................................................... 

4. Mã số doanh nghiệp: ..............đăng ký lần đầu ngày... tháng ... năm ..., 

thay đổi lần thứ … ngày ... tháng ... năm ... nơi cấp……; lý do thay đổi đăng 

ký doanh nghiệp:………………………………………………………………. 

5. Vốn điều lệ/Vốn chủ sở hữu tại thời điểm đề nghị cấp Giấy phép: …... 

6. Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài đã được cấp: 

- Tên doanh nghiệp được cấp Giấy phép:…………………….……….…. 

- Số Giấy phép đã được cấp: …….LĐTBXH-GP ngày… tháng…năm…  

Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp đổi Giấy phép hoạt 

động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, ngh a vụ theo đúng 

quy định của pháp luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

Hồ sơ kèm theo gồm:  

1. .............................................................................................................. 

2. ............................................................................................................... 

3. ............................................................................................................... 
 

                                                     NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

 (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên và chức danh) 
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Mẫu số 05 

  

TÊN NGÂN HÀNG 

............................... 
______ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________ 

  

GIẤY XÁC NHẬN NỘP TIỀN KÝ QUỸ 

Căn cứ Nghị định số.../2020/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động 

Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Hợp đồng ký quỹ số ... 

ngày... tháng... năm... đã ký kết giữa doanh nghiệp và ngân hàng. 

Ngân hàng: (Tên ngân hàng nơi doanh nghiệp ký quỹ) 
 

XÁC NHẬN 

Tên công ty viết bằng tiếng Việt:...................................................... ……. 

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:..................................................... 

Tên công ty viết tắt:..................................................................................... 

Địa chỉ trụ sở chính:.................................................................................... 

Điện thoại:..............................................Fax:.............................................. 

Chủ tài khoản:.....................................Chức danh:...................................... 

Đã nộp đủ số tiền ký quỹ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề là: ………………. (Bằng chữ: 

……………………..) vào tài khoản số ………………….. tại Ngân hàng. 

Giấy xác nhận được lập thành 03 bản: 02 bản giao doanh nghiệp, 01 bản 

ngân hàng giữ./. 

 

                                                                   ...., ngày.... tháng.... năm.... 

                    GIÁM ĐỐC 
                                                                  (Ký, ghi họ tên và đóng dấu) 
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Mẫu số 06 

 

TÊN DOANH NGHIỆP 
_________ 

Số: ……… 

V/v đề nghị giới thiệu với cơ quan 

có thẩm quyền của Đài Loan 

(Trung Quốc) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________ 

…..., ngày ... tháng ... năm ... 

 
Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt:.......................................................…. 

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:..................................................... 

Tên công ty viết tắt:..................................................................................... 

Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................... 

Điện thoại: ........................; E-mail: .....................; Website……….…….. 

Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài số.................../LĐTBXH - GP ngày … tháng …. năm……  

2. Nhân viên nghiệp vụ chuyên trách thị trường Đài Loan: 
 

STT 
Nhiệm vụ 

được giao 
Họ tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Kinh 

nghiệm 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Trình 

độ ngoại 

ngữ 

 Khai thác thị 

trường 

     

 Quản lý lao động       

 Bồi dưỡng kiến 

thức cần thiết 

     

 

3. Cơ sở vật chất để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động 

trước khi đi làm việc tại lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc): 

- Tên cơ sở:......................... ............................................................................  

- Địa chỉ:......... .................................................................................................  

- Người phụ trách: .................................................. ........................................                 

- Quy mô đào tạo: 

+ Tổng diện tích: ...m
2 

+ Tổng số học viên/khóa: ... người 

+ Số phòng học: ... phòng, diện tích: ... m
2
/phòng 
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+ Số phòng nội trú: ... phòng, diện tích ... m
2
/phòng 

4. Trong 02 năm trở lại đây, Công ty không bị xử phạt vi phạm hành 

chính trong l nh vực đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

5. Các tài liệu gửi kèm theo (nếu có):  

.................................................................................................... ................  

................................................................................................... .................  

..................................................................................................................... 

Công ty cam kết các thông tin cung cấp là chính xác.  

Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giới thiệu Công ty với cơ 

quan có thẩm quyền của Đài Loan (Trung Quốc) để Công ty được đưa người 

lao động đi làm việc tại lãnh thổ Đài Loan./. 

 

 

 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên và chức danh) 
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Mẫu số 07 

 

TÊN DOANH NGHIỆP 
_______ 

Số: ……… 

V/v đề nghị giới thiệu với cơ quan  

có thẩm quyền của Nhật Bản 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________ 

…..., ngày ... tháng ... năm ... 

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
 

Tên công ty viết bằng tiếng Việt:...............................................................  

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:..................................................... 

Tên công ty viết tắt:..................................................................................... 

Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................... 

Điện thoại: .....................; E-mail: ..........................; Website………...….. 

Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài số.................../LĐTBXH-GP ngày … tháng …. năm……  

Công ty cam kết nội dung đã khai trong Biểu Thông tin khái quát (kèm 

theo) là chính xác. 

Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giới thiệu Công ty với cơ 

quan có thẩm quyền của Nhật Bản để Công ty được đưa người lao động đi 

thực tập kỹ năng tại Nhật Bản./.    

 

 

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên và chức danh) 
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THÔNG TIN KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ  

ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI THỰC TẬP KỸ NĂNG TẠI NHẬT BẢN 

(Kèm theo Công văn số... ngày...tháng...năm...của...) 
__________

 

Tên Công ty:............................................................................................. 

Tên người đại diện theo pháp luật: ........................................................... 

Địa chỉ trụ sở chính:.................................................................................. 

Điện thoại: ............................ Email:...................Website:....................... 

Ngày thành lập doanh nghiệp: .................................................................. 

Ngày chứng nhận:..................................................................................... 

Ngành nghề kinh doanh: .......................................................................... 

Vốn: .......................................................................................................... 

Doanh thu (năm gần nhất): ....................................................................... 

Số nhân viên chính thức (trong đó số nhân viên phụ trách đưa người lao 

động đi thực tập kỹ năng tại Nhật Bản): ........................................................... 

Tên người chịu trách nhiệm thực hiện Chương trình Thực tập kỹ năng:...... 

Chức vụ:.................................................................................................... 

Địa chỉ:..................................................................................................... 

Điện thoại: ...........................Email:.........................Website:................... 

Liên hệ tại Nhật Bản: 

(Tên gọi):................................................................................................... 

(Tên người đại diện (trường hợp là pháp nhân):....................................... 

Điện thoại: ................Fax:............ Email:................Website:................... 
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Mẫu số 08 

 

TÊN DOANH NGHIỆP 
_______

 

 

Số: ………     

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________ 

…..., ngày ... tháng ... năm ... 

 
 

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG  

ĐI LÀM GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH  

Tại ..............(1).................... 
_________ 

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
 

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt:............................................................ 

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:..................................................... 

Tên công ty viết tắt:..................................................................................... 

Địa chỉ trụ sở chính:.................................................................................... 

Điện thoại: ......................; E-mail: ….................Website…….....…..…… 

2. Công ty đăng ký đưa người lao động đi làm giúp việc gia đình tại 

........................theo Hợp đồng cung ứng lao động làm việc số ................ đã ký 

ngày...... tháng ...... năm …... với đối tác .........................................................  

3. Cơ sở đào tạo (hoặc liên kết đào tạo) cho người lao động đi làm giúp 

việc gia đình tại ....................................... và nhân viên nghiệp vụ:  

a) Cơ sở đào tạo (hoặc liên kết đào tạo) 

- Tên cơ sở:......................................................................................................  

       - Địa chỉ: ...........................................................................................................  

       - Người phụ trách: ......................................... ..................................................                 

       - Quy mô đào tạo: 

+ Tổng diện tích: ... m
2 

+ Tổng số học viên/khóa: ... người 

+ Số phòng học: ... phòng, diện tích: ... m
2
/phòng 

+ Số phòng nội trú: ... phòng, diện tích ... m
2
/phòng 

+ Phòng thực hành: có các trang thiết bị, dụng cụ bao gồm....... 
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b) Nhân viên nghiệp vụ:  

- Nhân viên nghiệp vụ có...............năm kinh nghiệm hoạt động đưa 

người lao động sang ..................................(tên nước tiếp nhận thuộc khu vực 

Trung Đông), cụ thể là: Ông/bà......................................................................... 

- Nhân viên bồi dưỡng kiến thức cần thiết: số lượng: ... người, cụ thể: 

.............. ...............................................................................................................  

- Nhân viên đào tạo kỹ năng nghề giúp việc gia đình (nếu có): số lượng: 

... người, cụ thể:............... ....................................................................................  

- Nhân viên dạy tiếng Ả Rập (nếu có): số lượng: ....., cụ thể: ............... ....  

4. Nhân viên quản lý lao động thường trực tại ................................  

- Họ tên:...........................................................ngày ... tháng... năm sinh ... 

- Thời gian dự kiến cử đi: ...........hoặc đã cử đi vào ngày... tháng... năm... 

- Số điện thoại liên hệ (tại nước tiếp nhận lao động): .....................................   

5. Các tài liệu gửi kèm theo bao gồm:  

.................................................................................................... ....................  

................................................................................................... .....................  

 .........................................................................................................................  

Công ty cam kết các thông tin cung cấp là chính xác.  

Công ty cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, ngh a vụ theo đúng quy 

định của pháp luật về đưa người lao động đi làm giúp việc gia đình tại 

....................../. 

 

                                             NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

   (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên và chức danh) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ghi chú: 
(1) Tên nước tiếp nhận thuộc khu vực Trung Đông 
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